
Tâm điểm của hệ thống GPS này là 24 vệ 
tinh bay xung quanh Trái đất ở độ cao 
12.550 dặm (~20.200km) và bao phủ toàn 
bộ bề mặt Trái đất. 
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ĐỀ KIỂM TRA TIN HỌC ỨNG DỤNG 
Bài thi: THỰC HÀNH: Cấp độ A – Mã đề ……… 

Kỳ thi ngày: …/…./2015 
Thời gian làm bài: 90 phút (Không sử dụng tài liệu) 

Phần 1 : WINDOWS + WORD (10 điểm) 
WINDOWS: 3 điểm 

  Tại ổ đĩa D:\ tạo cây thư mục bên với XXX - HO TEN- LOP (với 
XXX là mã số SV- HO TEN là tên SV - LOP là lớp SV đang học, 
không được gõ dấu tiếng Việt) 

 Tạo tập tin TRALOI.TXT trong thư mục WINDOWS của cây thư 
mục vừa tạo, trả lời các câu hỏi sau:  
+  Muốn chụp lại hình ảnh của màn hình Windows hiện hành ta nhấn 
phím tên gì trên bàn phím? 
+  Trình bày ngắn gọn các thao tác tạo một short cut cho chương 
trình Unikey tại màn hình Desktop? 

 Nén thư mục THI CHUNG CHI A thành THI CHUNG CHI 
A.RAR 

MS WORD: 7.0 điểm 
Khởi động MS Word, định dạng khổ giấy A4, lề trên/ dưới/ trái/ phải = 2cm. Hoàn tất văn bản sau 
và lưu vào thư mục WORD lấy tên BAITHI_WORD.DOCX 
  
 

ệ thống định vị toàn 
cầu GPS (Global 

Positioning System) cho 
phép người sử dụng có thể 
xác định vị trí của họ cho 
dù họ đang ở bất cứ đâu 
trên thế giới chỉ với một 
thiết bị cầm tay nhỏ.  

ự án này ban đầu được 
khởi tạo bởi Bộ Quốc 

Phòng Mỹ nhưng bắt đầu từ năm 1980 chính phủ Mỹ quyết 
định phổ biến đại trà cho bất cứ ai trên thế giới này đều có thể 
sử dụng được. 

GPS giúp cho người sử dụng có các khả năng sau:  
1. Xác định vị trí hiện tại 
2. Xem bản đồ khi có vị trí hiện tại 
3. Ghi lại quãng đường mình đã di chuyển 
4. Định hướng 

Theo WWW. Bachkhoatrithuc.vn
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PHIẾU THAM DỰ BÌNH CHỌN 
TOP TEN “ LÀN SÓNG XANH “ FM 99,9 MHZ Tháng 05/2014 

 Tên bài hát: ............................................  
 ...............................................................  

(Họ tên và chữ ký) 
 ....................................  
 ....................................  Tên tác giả: .............................................  

Ca sĩ trình bày: .......................................  



Phần 2:  EXCEL  (10 điểm)   
Khởi động MS Excel, hoàn tất bảng tính sau đây và lưu vào thư mục EXCEL với tên 
BAITHI_EXCEL.XLSX 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yêu cầu bài làm 
Câu 1 : Nhập dữ liệu, bao khung, định dạng giống mẫu. Lưu và đặt đúng tên file (1 điểm) 

Câu 2 : a/ Thêm vào bảng 1, sau cột số lượng các cột : Tên hàng, thành tiền, thuế, tiền giảm, 
tổng tiền. (0.5 điểm) 

     b/ Sắp xếp dữ liệu bảng 1 theo thứ tự tăng dần của cột mã HĐ, nếu trùng thì giảm dần theo 
số lượng. (0.5 điểm) 

Câu 3 : Tại bảng 1, lập công thức điền tên hàng, dựa vào 2 ký tự đầu của Mã HĐ dò lấy dữ liệu 
tên hàng ở bảng 2. (1 điểm) 

Câu 4 : Tính cột thành tiền = Số lượng * Đơn giá. Trong đó, đơn giá được tính dựa vào bảng 2, 
nếu ký tự cuối của Mã HĐ là 1 thì lấy đơn giá loại 1, ngược lại lấy đơn giá loại 2. (1.5 điểm) 

Câu 5 : Tính cột thuế = Thành tiền * Thuế suất. (Thuế suất được qui định ở bảng 3). (1.5 điểm) 
Câu 6 : Tính cột tiền giảm: Nếu các hợp đồng mua trong tháng 2 và 3 với số lượng >=200 thì 
được giảm 10% của thành tiền. Ngược lại thì tiền giảm là 0. (1 điểm) 
Câu 7 : Tính cột tổng tiền = Thành tiền + Thuế - Tiền giảm. (0.5 điểm) 

Câu 8 : Lập công thức thống kê tổng cộng của từng mặt hàng ở bảng 4. (1 điểm) 
Câu 9 : Dùng Advance Filter, rút trích những tên hàng là Gấm Thượng Hải mua trong tháng 1 và 
tháng 2. (1 điểm) 
Câu 10 : Vẽ biểu đồ (dạng Pie) biểu diễn tổng tiền tương ứng với từng tên hàng ở bảng 4.  

 (0.5 điểm) 
 

 
 

(Hết) 
 

Lưu ý: Câu nào sinh viên không làm được có thể nhập dữ liệu tạm thời để tính cho câu tiếp theo. 
 

Bảng 1: Dữ liệu chính 
DOANH THU BÁN HÀNG 

STT Mã HĐ Ngày mua Số lượng 
1 GT012 15/01/2014 250 
2 GT022 20/02/2014 200 
3 KT032 10/03/2014 180 
4 TL101 15/04/2014 180 
5 KT041 25/07/2014 110 
6 SK072 10/09/2014 150 
7 GT022 15/11/2014 120 

 

Bảng 2: Tên hàng, đơn giá 

Mã 
hàng Tên hàng 

Đơn giá/mét 
Loại 1 Loại 2 

GT Gấm Thượng Hải 95000 85000 
KT Vải Kate 15000 12000 
SK Vải Silk 45000 35000 
TL Vải Tole 25000 20000 

 

Bảng 3: Thuế suất 

Thuế suất Diễn giải 
1.20% Từ tháng 1 đến tháng 3 
1.50% Từ tháng 4 đến tháng 6 
1.80% Từ tháng 7 đến tháng 9 
2.00% Từ tháng 10 đến tháng 12 

 

Bảng 4: Thống kê 

Tên hàng Tổng tiền 
Gấm Thượng Hải ? 
Vải Kate ? 
Vải Silk ? 
Vải Tole ? 
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GỢI Ý CHẤM BÀI 

 Nội dung Điểm 
Phần 1 WINDOWS +  WORD 10  

WINDOWS 
Tạo cây thư mục đúng 1 
Tạo tập tin và trả lời 2 câu đúng (mỗi câu lý thuyết đúng cho 0.5) 1 
Nén và lưu tập tin nén đúng vị trí  1 

WORD 
  

Nhập dữ liệu  Nhập dữ liệu 
 Lưu, đặt tên file, canh lề 

1 
0.5 

Tạo chữ nghệ thuật, chèn 
hình, shapes 

 Tạo chữ WordArt  
 Chèn Shapes  
 Chèn hình 

0.5 
0.5 
0.5 

Chia cột báo, định Drop 
Cap 

 Định dạng Cột báo 
 Định dạng  Drop Cap  

0.5 
0.5 

Định dạng Paragraph  Canh điều hai biên ; Định dạng nền 
 Text Effect, Text Highlight Color  

0.5 
0.5 

Tạo bảng  Tạo bảng 
 Định dạng đường viền và màu nền 

0.5 
0.5 

Bullets 
Đặt Tab Stop 

 Định Bullets đầu dòng – đặt Tab 
 Định dạng Tab 

0.5 
0.5 

Phần 2 EXCEL 10 
1 Nhập dữ liệu (0.5), bao khung, định dạng giống mẫu, lưu và đặt đúng tên file 

(0.5) 1 

2 SV làm đúng: a= 0.5 đ, b=0.5 đ  1 
3 SV làm đúng 1 
4 SV làm đúng 1.5 
5 SV làm đúng 1.5 
6 SV làm đúng 1 
7 SV làm đúng 0.5 
8 SV làm đúng 1 
9 SV làm đúng 1 
10 SV làm đúng 0.5 


